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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, sự phát 

triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, quá trình cạnh tranh ngày càng 

khốc liệt đang buộc các doanh nghiệp phải thường xuyên đổi mới, hoàn thiện 

công tác quản trị kinh doanh nói chung và quản trị sản xuất nói riêng. 

Quản trị sản xuất là một nội dung quan trọng của quản trị kinh doanh với 

nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao năng suất của hệ thống sản xuất, nâng cao chất 

lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng 

cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Bài giảng Quản trị sản xuất được Bộ môn Quản trị doanh nghiệp trường 

Đại học Lâm nghiệp tổ chức biên soạn với mục đích làm tài liệu giảng dạy và 

học tập cho ngành Quản trị kinh doanh và một số ngành học khác có liên quan 

trong nhà trường. 

Bài giảng này được biên soạn trên cơ sở chương trình môn học và các bài 

giảng của Bộ môn, có tham khảo các tài liệu trong và ngoài nước về quản trị sản 

xuất và tác nghiệp. 

Bài giảng được kết cấu thành các chương sau đây: 

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản trị sản xuất; 

Chương 2: Dự báo nhu cầu sản xuất; 

Chương 3: Quyết định về sản phẩm, công nghệ và thiết bị; 

Chương 4: Quyết định về địa điểm sản xuất; 

Chương 5: Bố trí mặt bằng sản xuất trong doanh nghiệp; 

Chương 6: Điều độ sản xuất; 

Chương 7: Hoạch định tổng hợp; 

Chương 8: Quản trị hàng dự trữ. 

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn là chủ biên và biên soạn Lời nói đầu, Chương 

1; ThS. Trần Thanh Liêm biên soạn các Chương 4, 5, 6 CN. Nguyễn Thị 

Phượng biên soạn chương 2, 3, 7, 8. 

Trong quá trình biên soạn, mặc dù đã có nhiều cố gắng, song do điều kiện 

còn nhiều hạn chế nên bài giảng không thể tránh khỏi những sai sót. Tập thể tác 

giả mong nhận được những ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện. 

Tập thể tác giả xin chân thành cám ơn tập thể giảng viên Bộ môn Quản trị 

doanh nghiệp và các đồng nghiệp đã cho các ý kiến quý báu trong quá trình  

biên soạn bài giảng. 

 

                                                                             TẬP THỂ TÁC GIẢ 
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT 

 
1.1. Những khái niệm cơ bản 

1.1.1. Khái niệm về sản xuất  

Sản xuất theo nghĩa chung nhất là quá trình kết hợp và biến đổi các yếu tố 

đầu vào (đất đai, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị...) theo những cách thức và 

trình tự thích hợp để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ ở đầu ra, sẵn sàng cung cấp 

cho thị trường. 

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế có chức năng thực hiện các hoạt động 

sản xuất, kinh doanh nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho nhu cầu xã hội 

với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận. Mỗi doanh nghiệp đều là một hệ thống có cấu 

trúc bên trong bao gồm nhiều phân hệ khác nhau và có mối liên hệ mật thiết với 

môi trường bên ngoài. 

Sản xuất là một trong những phân hệ chính của doanh nghiệp, có ý nghĩa 

quyết định đối với chức năng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho nhu cầu xã hội. 

Phát triển và quản lý điều hành tốt hệ thống sản xuất sản phẩm và dịch vụ là yêu 

cầu thiết yếu nhất để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển trong nền kinh tế. 

Hệ thống sản xuất là một phân hệ hết sức quan trọng của doanh nghiệp, bao 

gồm những bộ phận cấu thành chính là: yếu tố đầu vào, quá trình biến đổi, yếu 

tố đầu ra, thông tin phản hồi và các yếu tố ngẫu nhiên. 

- Yếu tố đầu vào bao gồm tất cả những điều kiện cần thiết để tiến hành các 

hoạt động sản xuất như: đất đai, máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật liệu, tiền 

vốn, lao động... Việc tổ chức, khai thác sử dụng một cách hợp lý, tiết kiệm các 

yếu tố đầu vào có vai trò hết sức quan trọng đối với hiệu quả sản xuất kinh 

doanh của mọi doanh nghiệp. 

- Quá trình biến đổi là bộ phận trung tâm của hệ thống sản xuất, đó là quá 

trình gia công chế biến, chuyển hóa các yếu tố đầu vào thành các sản phẩm dịch 

vụ ở đầu ra. Việc tổ chức quản lý tốt quá trình biến đổi có ý nghĩa quyết định 

đối với kết quả và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.    

- Yếu tố đầu ra của quá trình sản xuất bao gồm những kết quả trực tiếp của 

quá trình sản xuất, bao gồm các sản phẩm và dịch vụ sẵn sàng cung cấp cho nhu 
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cầu thị trường. Trong nhiều trường hợp khi nghiên cứu các yếu tố đầu ra, người 

ta còn xem xét đến những kết quả không mong muốn của quá trình sản xuất như 

chất thải, phế thải...  

- Thông tin phản hồi bao gồm tất cả những thông tin, dữ liệu được phản hồi 

từ quá trình sản xuất mà các nhà quản trị doanh nghiệp cần phải xử lý để điều 

hành hoạt động của doanh nghiệp. 

- Các yếu tố ngẫu nhiên bao gồm những đột biến ngẫu nhiên của môi 

trường bên trong và bên ngoài có thể làm nhiễu loạn, cản trở các hoạt động của 

quá trình sản xuất (như thiên tai, khủng hoảng, hỏa hoạn...). 

1.1.2. Khái niệm về quản trị sản xuất 

Quản trị trong một tổ chức là quá trình tác động của chủ thể lên các đối 

tượng bên trong và bên ngoài nhằm sử dụng một cách hợp lý nhất các nguồn lực 

để đạt được mục tiêu chung của tổ chức. Quản trị bao gồm các chức năng: hoạch 

định, tổ chức phối hợp, điều khiển chỉ huy và kiểm tra giám sát,   

Với bản chất là một tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp cũng cần phải được 

quản trị một cách chặt chẽ, khoa học, nhằm sử dụng một cách hiệu quả nhất các 

yếu tố nguồn lực để làm ra các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường và 

qua đó đạt được mục tiêu lợi nhuận của mình. 

Quản trị sản xuất là quá trình tác động của chủ thể đối với hệ thống sản 

xuất, bao gồm các hoạt động thiết kế, hoạch định, tổ chức điều hành và kiểm tra 

giám sát, nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh đã đặt ra. 

Đối tượng của quản trị sản xuất chính là hệ thống sản xuất, trong đó trọng 

tâm là quá trình biến đổi chuyển hoá các yếu tố đầu vào thành các sản phẩm và 

dịch vụ để đáp ứng các nhu cầu của thị trường. 

Quản trị sản xuất có các nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 

- Thiết kế hệ thống sản xuất; 

- Tổ chức hệ thống sản xuất; 

- Điều hành hệ thống sản xuất; 

- Kiểm tra giám sát hệ thống sản xuất. 

1.1.3. Mục tiêu của quản trị sản xuất 

Mục tiêu tổng quát của quản trị sản xuất là đảm bảo thỏa mãn tối đa nhu 

cầu của khách hàng trên cơ sở sử dụng hiệu quả nhất các yếu tố sản xuất, trên cơ 

sở đó, đảm bảo mục tiêu lợi nhuận cho doanh nghiệp. 
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Để thực hiện được mục tiêu tổng quát này, quản trị sản xuất có những mục 

tiêu cụ thể sau đây:   

- Đảm bảo sản phẩm và dịch vụ sản xuất ra đáp ứng một cách tốt nhất nhu 

cầu của khách hàng; 

- Đảm bảo chi phí sản xuất nhỏ nhất để nâng cao lợi nhuận trong kinh doanh; 

- Rút ngắn thời gian sản xuất tạo điều kiện rút ngắn chu kỳ kinh doanh để 

nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh chung; 

- Xây dựng một hệ thống sản xuất hoạt động có hiệu quả cao và linh hoạt. 

1.2. Năng suất và các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất 

1.2.1. Bản chất và tầm quan trọng của năng suất trong sản xuất kinh doanh 

Về mặt bản chất, năng suất là khái niệm thể hiện hiệu quả của việc sử dụng 

các yếu tố đầu vào của mỗi hệ thống sản xuất.  

Năng suất thường được tính toán bằng cách so sánh kết quả đầu ra của một 

hệ thống sản xuất với khối lượng các yếu tố đầu vào được sử dụng để làm ra các 

yếu tố đầu ra đó.   

Việc lựa chọn đơn vị tính của các yếu tố đầu ra và đầu vào khác nhau sẽ 

cho ra những mô hình đánh giá năng suất khác nhau. 

Công thức tổng quát để tính toán năng suất thường được dùng là: 

Q
W =

C
 

Trong đó:  

Q là khối lượng sản phẩm, dịch vụ ở đầu ra; 

C là khối lượng các yếu tố đầu vào được sử dụng. 

Tùy theo các yêu cầu quản lý mà khối lượng các yếu tố đầu vào C có thể 

được đưa vào tính toán là số lượng lao động, số lượng máy móc thiết bị, tiền 

vốn... được sử dụng để làm ra khối lượng sản phẩm dịch vụ Q.   

Ứng với mỗi cách tính toán nêu trên ta sẽ có được những chỉ tiêu tương 

ứng như: năng suất lao động, năng suất của máy móc thiết bị, năng suất vốn... 

Trong một số trường hợp, người ta có thể sử dụng hàm sản xuất để đánh giá 

hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào được sử dụng qua hàm tổng quát sau đây: 

n

nxxxAY


......
2

2

1

1  
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Trong đó: 

Y: Khối lượng sản phẩm, dịch vụ sản xuất ra; 

x1, x2,... xn: Khối lượng yếu tố đầu vào thứ 1, thứ 2 và thứ n được sử dụng; 

α1, α2,... αn: Độ co giãn của Y theo các yếu tố x1, x2,... xn; 

Các giá trị cụ thể của α1, α2,... αn cho biết ảnh hưởng của mức sử dụng các 

yếu tố đầu vào tương ứng đến kết quả đầu ra của mỗi hệ thống sản xuất. 

Trong thực tiễn quản trị sản xuất nói riêng và quản trị kinh doanh nói 

chung, các yếu tố đầu vào phổ biến thường được đưa vào tính toán phân tích là 

lao động, vốn đầu tư... 

Năng suất là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh trình độ phát triển của hệ thống sản 

xuất, đồng thời là chỉ tiêu quan trọng nhất đánh giá chất lượng của công tác quản 

trị sản xuất trong doanh nghiệp. 

Nâng cao năng suất của hệ thống sản xuất chính là con đường cơ bản nhất 

để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, trên cơ sở đó nâng cao năng lực cạnh 

tranh của doanh nghiệp. 

Nâng cao năng suất cũng chính là điều kiện quan trọng nhất để nâng cao lợi 

nhuận của doanh nghiệp và đảm bảo các lợi ích của các bên liên quan như: chủ 

doanh nghiệp, người lao động, Nhà nước... 

1.2.2. Những nhân tố ảnh hưởng tới năng suất  

Có hai nhóm nhân tố ảnh hưởng tới năng suất của mỗi hệ thống sản xuất là 

những nhân tố bên ngoài và bên trong. 

Nhóm các nhân tố bên ngoài bao gồm: 

- Môi trường kinh tế quốc tế (giao lưu kinh tế, cạnh tranh quốc tế...); 

- Tình hình thị trường (nhu cầu thị trường sản phẩm, thị trường các yếu tố 

sản xuất, tình trạng cạnh tranh, giá cả, tỷ giá, lãi suất...); 

- Chính sách của Nhà nước (chính sách thuế, chính sách tín dụng, chính 

sách kiểm soát chất lượng và môi trường...); 

Nhóm các nhân tố bên trong bao gồm: 

- Trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất của doanh nghiệp; 

- Trình độ và năng lực quản trị doanh nghiệp; 

- Tiềm lực tài chính của doanh nghiệp; 

- Trình độ nguồn nhân lực của doanh nghiệp... 
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1.2.3. Phương hướng hoàn thiện quản trị sản xuất để nâng cao năng suất 

Nâng cao năng suất của hệ thống sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm của công 

tác quản trị sản xuất. 

Bên cạnh việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật và công nghệ, công tác quản 

trị sản xuất cũng có thể thúc đẩy nâng cao năng suất nhờ những phương hướng 

chính sau đây: 

- Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tốt các nội dung và quy trình của công 

tác quản trị sản xuất, từ khâu dự báo, lập kế hoạch, công tác chuẩn bị và phục 

vụ, công tác điều hành và kiểm tra giám sát để đảm bảo cho hệ thống sản xuất 

hoạt động nhịp nhàng, liên tục và cân đối; 

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, trong đó có hệ 

thống chỉ tiêu đánh giá năng suất cho tất cả các hoạt động tác nghiệp trong sản 

xuất kinh doanh. Đây là một giải pháp rất quan trọng bởi nó cung cấp những tiêu 

chuẩn và thước đo làm cơ sở để hoàn thiện tổ chức sản xuất; 

- Thường xuyên phân tích, đánh giá hệ thống sản xuất, phát hiện các khâu 

yếu, các nguy cơ, ách tắc... để có giải pháp xử lý kịp thời, đảm bảo sự hoạt động 

liên tục, tránh những thiệt hại và lãng phí của hệ thống sản xuất; 

- Áp dụng linh hoạt các đòn bẩy kinh tế, thường xuyên đổi mới và hoàn 

thiện các giải pháp khuyến khích, động viên nâng cao năng suất đối với người 

lao động ở tất cả các khâu, các bộ phận. 

1.3. Nội dung cơ bản của quản trị sản xuất 

Với nhiệm vụ cơ bản là nâng cao năng suất của hệ thống sản xuất, công tác 

quản trị sản xuất bao gồm các nội dung cơ bản sau đây: 

1.3.1. Dự báo nhu cầu sản xuất 

Dự báo nhu cầu sản xuất là nội dung quan trọng đầu tiên của công tác quản 

trị sản xuất. Nội dung này cần trả lời được câu hỏi cơ bản nhất là cần sản xuất 

sản phẩm, dịch vụ gì, khối lượng là bao nhiêu, quy cách, phẩm chất như thế nào 

để đáp ứng yêu cầu thị trường. 

Công tác dự báo nhu cầu sản xuất cần giải quyết các vấn đề sau đây: 

- Xử lý các thông tin thu thập được từ công tác nghiên cứu thị trường; 

- Đưa ra những số liệu định lượng về nhu cầu thị trường đối với sản phẩm 

và dịch vụ của doanh nghiệp; 
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- Đưa ra các nhu cầu đặt hàng đối với bộ phận sản xuất bao gồm: số lượng 

sản phẩm từng loại, đặc tính kỹ thuật của sản phẩm dịch vụ, thời gian cung cấp 

và những yêu cầu khác. 

1.3.2. Quyết định về sản phẩm, công nghệ và thiết bị 

Trên cơ sở dự báo nhu cầu sản xuất, công việc tiếp theo phải thực hiện là 

thiết kế sản phẩm và thiết kế quy trình công nghệ để sản xuất ra những sản phẩm 

và dịch vụ đó.  

Công tác thiết kế sản phẩm cần giải quyết các nội dung: 

- Xây dựng các bản vẽ kỹ thuật chi tiết về từng loại sản phẩm, dịch vụ; 

- Hoàn thiện bản thuyết minh chi tiết về các tính chất của sản phẩm, dịch vụ. 

Công tác thiết kế quy trình công nghệ có các nội dung: 

- Lựa chọn phương pháp sản xuất; 

- Lựa chọn thiết bị; 

- Tổ chức dây chuyền sản xuất. 

1.3.3. Xác định về địa điểm sản xuất 

Xác định vị trí sản xuất hay còn gọi là công tác định vị doanh nghiệp là 

việc xác định các vị trí để thực hiện các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp để 

đáp ứng yêu cầu phát triển và hoàn thành các đơn hàng. 

Để định vị doanh nghiệp, có thể phân tích để lựa chọn các phương án: Xây 

dựng cơ sở sản xuất mới hoặc sử dụng những cơ sở sẵn có hoặc đồng thời cả hai 

phương án. 

Việc lựa chọn địa điểm sản xuất phải đảm bảo vừa tiết kiệm chi phí sản 

xuất, chi phí tiêu thụ, vừa đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, lại phải tính 

đến sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp, do vậy cần được cân nhắc kỹ lưỡng 

và thận trọng trên nhiều mặt. 

1.3.4. Bố trí mặt bằng sản xuất trong doanh nghiệp 

Bố trí sản xuất trong doanh nghiệp là công việc thiết kế, lựa chọn các 

phương án bố trí mặt bằng sản xuất, sắp xếp các phương tiện vật chất một cách 

hợp lý để triển khai các hoạt động sản xuất theo kế hoạch. 

Việc bố trí sản xuất phải đảm bảo được các yêu cầu sau: 

- Phù hợp với công nghệ sản xuất đã lựa chọn; 
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- Phát huy tối đa công suất của máy móc, thiết bị; 

- Tận dụng tối đa diện tích sản xuất; 

- Đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn lao động, vệ sinh và môi trường. 

1.3.5. Điều độ sản xuất 

Điều độ sản xuất là hoạt động tổ chức, điều hành để thực hiện kế hoạch sản 

xuất đã đặt ra, nhằm biến các dự định thành hiện thực. 

Nội dung công tác điều độ sản xuất bao gồm việc xây dựng lịch trình hoạt 

động chi tiết, phân giao công việc cho từng bộ phận và cá nhân, điều hành và 

phối hợp hoạt động, giải quyết các ách tắc... để triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ kế hoạch.  

Phương pháp sử dụng trong công tác điều độ sản xuất có thể rất khác nhau, 

tùy thuộc vào đặc điểm, loại hình và quy mô sản xuất được lựa chọn.   

Công tác điều độ sản xuất phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

- Đảm bảo cho quá trình sản xuất diễn ra liên tục, nhịp nhàng; 

- Phát huy tối đa công suất của thiết bị máy móc; 

- Nâng cao năng suất lao động của công nhân; 

- Đảm bảo tính tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động của các bộ phận nội bộ. 

1.3.6. Hoạch định tổng hợp 

Hoạch định là một trong những chức năng của nhà quản trị sản xuất và 

điều hành. Hoạch định tổng hợp là xác định số lượng sản phẩm và phân bố thời 

gian sản xuất cho một tương lai trung hạn, thường từ 3 tháng đến 18 tháng. Để 

đáp ứng nhu cầu trung hạn đã được dự báo, nhà quản trị tác nghiệp phải tìm ra 

cách tốt nhất nhằm biến đổi mức sản xuất phù hợp với mức nhu cầu và đạt hiệu 

quả cao. 

Hoạch định tổng hợp cần thiết cho nhà quản trị sản xuất vì nó giúp cho: 

- Bố trí mức sử dụng các phương tiện một cách đầy đủ, giảm thiểu sự quá 

tải và dưới tải để giảm chi phí sản xuất; 

- Năng lực sản xuất thích hợp với nhu cầu tổng hợp dự tính; 

- Một kế hoạch về sự thay đổi có hệ thống và trật tự năng lực sản xuất phù 

hợp với lúc cao điểm của nhu cầu khách hàng; 

- Có hầu hết đầu ra cho các nguồn lực có sẵn, quan trọng và đúng lúc với 

các nguồn lực sản xuất hiếm. 
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Hoạch định tổng hợp là chìa khóa cho sự thay đổi quản lý quan trọng trong 

quản trị sản xuất, do sự thay đổi nhu cầu của khách hàng và những kế hoạch 

cung cấp nguồn lực sản xuất thích ứng với những thay đổi này.  

1.3.7. Quản trị hàng dự trữ 

Hàng dự trữ trong doanh nghiệp bao gồm dự trữ nguyên vật liệu, dụng cụ 

phụ tùng và dự trữ thành phẩm trong kho. Công tác quản trị hàng dự trữ bao 

gồm việc xác định lượng dự trữ hợp lý, xác định mô hình phù hợp với đặc điểm 

sản xuất và yêu cầu thị trường. 

Việc quản trị hàng dự trữ có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp, nếu dự trữ không đủ sẽ gây ra hiện tượng gián 

đoạn trong sản xuất và tiêu thụ, ngược lại nếu dự trữ quá lớn sẽ gây ra tình trạng 

ứ đọng vốn, làm giảm hiệu quả kinh doanh chung. 
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CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1 

 

1. Khái niệm và vai trò của sản xuất trong doanh nghiệp? 

2. Khái niệm và nhiệm vụ của quản trị sản xuất trong doanh nghiệp? 

3. Bản chất, cách xác định và ý nghĩa của chỉ tiêu năng suất? 

4. Những nội dung cơ bản của quản trị sản xuất trong doanh nghiệp? 
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Chương 2 

DỰ BÁO NHU CẦU SẢN XUẤT SẢN PHẨM 

 
2.1. Khái niệm, vai trò và phân loại dự báo 

2.1.1. Khái niệm dự báo 

Thuật ngữ dự báo có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp “Pro” (nghĩa là trước) và 

“gnois” (có nghĩa là biết), “prognois” nghĩa là biết trước. Dự báo là một hoạt động 

rất quan trọng, đặc biệt trong sản xuất kinh doanh. Rất hiếm khi một doanh nghiệp 

bắt tay ngay vào hoạt động sản xuất mà không tiến hành dự báo. Trong cuộc sống, 

dự báo cũng là hoạt động xuất hiện thường xuyên. Chẳng hạn như: dự báo thời tiết, 

cảnh báo thiên tai, dự đoán số mệnh… Vậy dự báo là gì? 

Dự báo là khoa học và nghệ thuật tiên đoán các sự vật hiện tượng sẽ xảy ra 

trong tương lai. 

Như vậy, dự báo có sự kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật. “Khoa học” 

bởi vì kết quả dự báo được đưa ra trên cơ sở tính toán, đo đạc, có căn cứ thực tế. 

“Nghệ thuật” là những kinh nghiệm, những cảm nhận hoặc thậm chí là những 

linh tính của cá nhân. Tính khoa học và nghệ thuật có sự kết hợp và hoà trộn lẫn 

nhau, đôi khi rất khó để phân tích rõ đâu là khoa học và đâu là nghệ thuật. Một 

kết quả cảnh báo thiên tai được đưa ra sau khi đã sử dụng những máy móc thiết 

bị quan sát, nhưng kết luận tình hình thiên tai sẽ như thế nào còn phụ thuộc vào 

kinh nghiệm tổng hợp kết quả của kỹ thuật viên, sự tinh tường khi loại bỏ những 

yếu tố ngẫu nhiên và giữ lại những yếu tố được cho là cơ bản. Trong hoạt động 

dự đoán số mệnh, dường như yếu tố kinh nghiệm, linh cảm được sử dụng phổ 

biến. Nhưng ẩn đằng sau những yếu tố đó có thể là những yếu tố mang tính khoa 

học, như quy luật số lớn, quy luật “gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách 

gặt số phận”… 

Các nguyên tắc cơ bản của dự báo bao gồm: 

- Nguyên tắc liên hệ biện chứng:  

Tất cả các hiện tượng kinh tế - xã hội đều có mối quan hệ qua lại, tác động 

lẫn nhau. Mối quan hệ giữa chúng có nhiều loại: mối quan hệ bản chất, không bản 

chất; cố định và tạm thời; trực tiếp hoặc gián tiếp... Nguyên tắc liên hệ biện chứng 

tạo ra công cụ, phương pháp luận rất có hiệu quả để giải thích, phân tích đúng đắn 

và dự báo các hiện tượng kinh tế - xã hội. Áp dụng nguyên tắc này đòi hỏi:  
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+ Phải tính đến các mối quan hệ tồn tại giữa sự phát triển của lực lượng sản 

xuất và quan hệ sản xuất, giữa các ngành, thành phần kinh tế, quan hệ kinh tế...;  

+ Phải tính đến các mối quan hệ giữa các hiện tượng kinh tế - xã hội với 

các lĩnh vực khác như chính trị, pháp luật...; 

+ Phải xem xét mọi vấn đề trong một điều kiện và hoàn cảnh cụ thể, tính 

đến sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các mặt của vấn đề nghiên cứu; 

+ Phải có quan điểm hệ thống trong phân tích dự báo.  

- Nguyên tắc kế thừa lịch sử:  

Nguyên tắc này yêu cầu khi tiến hành dự báo một đối tượng phải nghiên 

cứu sâu sắc quá trình vận động của đối tượng đó trong quá khứ và hiện tại, tạo 

ra cơ sở thực nghiệm để tiên đoán và đánh giá tác động các xu hướng trong 

tương lai. Chỉ có thể dự báo tương lai mà không rơi vào không tưởng khi chúng 

ta nghiên cứu kỹ lưỡng quá khứ và hiện tại của đối tượng dự báo.  

- Nguyên tắc tính đặc thù về bản chất của đối tượng dự báo:  

Nguyên tắc này đòi hỏi nhất thiết phải tính đến những nét đặc thù về bản 

chất của đối tượng cần dự báo. Xuất phát từ những nét đặc thù này sẽ tạo cho 

chúng ta những giới hạn nhất định về xu thế phát triển đối tượng kinh tế trong 

tương lai. Nguyên tắc này càng quan trọng khi sử dụng các phương pháp ngoại 

suy định lượng trong dự báo, nếu không có giới hạn thì dễ dàng đi đến những 

kết luận sai lầm trong dự báo.  

- Nguyên tắc mô tả tối ưu đối tượng dự báo:  

Nguyên tắc này đòi hỏi phải mô tả đối tượng dự báo như thế nào đó nhằm 

đảm bảo sự xác thực và chính xác cho trước của dự báo với chi phí dự báo thấp 

nhất. Để thực hiện nguyên tắc này cần phải mô tả đối tượng dự báo với mức độ 

hình thức hoá tối ưu, kết hợp mô hình hình thức với phương pháp mô tả phi hình 

thức; Lựa chọn một số biến số và tham số tối thiểu, đánh giá tầm quan trọng của 

biến số; Chọn thang đo phù hợp cho mỗi chỉ tiêu nhằm đảm bảo độ chính xác 

đặt ra với chi phí nhỏ nhất.  

- Nguyên tắc về tính tương tự của đối tượng dự báo:  

Nguyên tắc này đòi hỏi khi phân tích phải thường xuyên so sánh những tính 

chất của đối tượng dự báo với những đối tượng tương tự đã biết và với các mô 

hình của các đối tượng đó nhằm mục đích sử dụng mô hình sẵn có này phục vụ 

cho dự báo. Việc quán triệt nguyên tắc này cho phép tiết kiệm chi phí để phân 
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tích, rút ngắn thời gian xây dựng mô hình, mặt khác cho phép kiểm tra kết quả 

bằng cách so sánh với các kết quả của các đối tượng tương tự trước đó. 

Trong doanh nghiệp, dự báo về nhu cầu sản phẩm/dịch vụ được coi là vấn 

đề cốt lõi nhất. Cụ thể, dự báo nhu cầu sản phẩm dịch vụ được hiểu là các hoạt 

động nhằm xác định xu hướng tiêu dùng, số lượng, chất lượng, giá cả… của một 

hoặc một số sản phẩm dịch vụ trong tương lai, từ đó doanh nghiệp có căn cứ cho 

các kế hoạch sản xuất cũng như chiến lược đầu tư dài hạn nhằm thu được lợi 

nhuận cao nhất. 

2.1.2. Vai trò của dự báo trong doanh nghiệp 

Kết quả dự báo không phải là một sự khẳng định chắc chắn mà luôn tồn tại 

những sai số nhất định. Mặc dù vậy, công tác dự báo vẫn được hết sức coi trọng 

bởi tầm quan trọng của nó với công tác quản lý doanh nghiệp.  

Trước hết, dự báo là cơ sở để ra các quyết định, bao gồm các quyết định 

ngắn hạn như kế hoạch sản xuất của tuần, tháng… và các quyết định dài hạn như 

chiến lược sản xuất trong tương lai, nhắm vào phân đoạn thị trường nào… 

Dự báo cũng là căn cứ cho việc phối hợp giữa các bộ phận khác nhau trong 

doanh nghiệp. Bởi vì khi có một dự báo chung cho toàn doanh nghiệp, các bộ 

phận sẽ cùng có mục tiêu hướng đến thực hiện theo dự báo đó. 

Dự báo giúp cho doanh nghiệp chủ động trong việc đáp ứng nhu cầu thị 

trường, không bỏ sót cơ hội kinh doanh. 

Kết quả dự báo là một trong những cơ sở quan trọng để các nhà quản trị có 

kế hoạch phối hợp các hoạt động trong toàn doanh nghiệp. 

2.1.3. Phân loại dự báo 

Có nhiều cách phân loại dự báo khác nhau. 

- Căn cứ vào phương pháp dự báo: 

+ Dự báo định tính: Là dựa trên linh cảm cũng như kinh nghiệm của nhà 

quản trị. Các phương pháp dự báo định tính là các phương pháp dự báo bằng 

cách phân tích định tính dựa vào suy đoán, cảm nhận. Các phương pháp này 

phụ thuộc nhiều vào trực giác, kinh nghiệm và sự nhạy cảm của nhà quản trị 

trong quá trình dự báo, chỉ mang tính phỏng đoán, không định lượng… Tuy 

nhiên, chúng có ưu điểm là đơn giản, dễ thực hiện thời gian nghiên cứu dự 

báo nhanh, chi phí dự báo thấp và kết quả dự báo trong nhiều trường hợp 

cũng rất tốt; 
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+ Dự báo định lượng: Là dựa trên các số liệu ở quá khứ để xây dựng các 

mô hình toán học phù hợp, từ đó đưa ra những con số dự báo cụ thể. 

- Căn cứ vào thời hạn dự báo: 

+ Dự báo ngắn hạn: Là dự báo thị trường trong khoảng thời gian dưới 1 

năm nhằm phục vụ trực tiếp cho việc ra quyết định sản xuất. Ví dụ: kế hoạch 

mua nguyên vật liệu, phân công giao việc…; 

+ Dự báo trung hạn: Là dự báo thị trường trong khoảng thời gian từ 1 năm 

đến dưới 3 năm, cung cấp cơ sở để lập kế hoạch trung hạn. Ví dụ: kế hoạch tiền 

mặt, kế hoạch huy động nguồn lực…; 

+ Dự báo dài hạn: Là dự báo thị trường trong một khoảng thời gian dài, 

thường từ 3 năm trở lên, là cơ sở quan trọng để lập kế hoạch trong dài hạn. Ví 

dụ: hoạch định công suất, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới, định vị hay 

mở rộng doanh nghiệp. 

Các dự báo ngắn hạn thường cụ thể và chính xác; dự báo dài hạn thường 

mang tính tổng quát và định tính nhiều hơn. 

- Căn cứ vào lĩnh vực dự báo: 

+ Dự báo về tình hình kinh tế: Thường do các chuyên gia trong các trung 

tâm tư vấn kinh tế của Nhà nước thực hiện. Nội dung bao gồm dự báo tình hình 

thất nghiệp, lạm phát; dự báo mức tăng trưởng GDP hàng năm…; 

+ Dự báo về khoa học kỹ thuật. Dự báo này đặc biệt quan trọng đối với các 

ngành có hàm lượng công nghệ cao như khoa học vũ trụ, năng lượng, công nghệ 

thông tin…; 

+ Dự báo về nhu cầu sản phẩm dịch vụ: Được các nhà quản trị sản xuất 

quan tâm hàng đầu vì nó liên quan đến kế hoạch dự trữ nguyên vật liệu, kế 

hoạch sản xuất… 

Trong thực tế, có những dự báo khá chính xác nhưng có những dự báo lại sai 

lệch hoàn toàn. Điều đó cho thấy dự báo không thể hoàn hảo được. Muốn dự báo 

theo kịp với thực tế, các doanh nghiệp cần phải quan tâm đến một số vấn đề sau: 

 - Lựa chọn phương pháp dự báo thích hợp: Các dự báo trung hạn và dài 

hạn thường sử dụng phương pháp dự báo định tính hơn là dự báo định lượng 

như dự báo ngắn hạn; 
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 - Việc thu thập dữ liệu và xử lý: Dữ liệu cần được thu thập chính xác, cập 

nhật thường xuyên; Việc xử lý dữ liệu cần cẩn thận, cố gắng loại bỏ được các 

yếu tố ngoại lai có thể ảnh hưởng sai lệch đến kết quả dự báo; 

 - Việc giới hạn và kiểm soát dự báo: Doanh nghiệp phải lựa chọn cho mình 

giới hạn dự báo (max, min) và thường xuyên theo dõi để điều chỉnh kịp thời. 

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến dự báo nhu cầu 

Quá trình dự báo nhu cầu sản phẩm/dịch vụ chịu ảnh hưởng của nhiều 

yếu tố, được chia thành hai nhóm chính là: Các yếu tố khách quan và các yếu 

tố chủ quan. 

2.2.1. Các yếu tố khách quan 

Các yếu tố khách quan là các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát, khống chế 

của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ có thể áp dụng một số biện pháp nhằm tăng 

cường hoặc hạn chế ảnh hưởng của các yếu tố này. Nhóm yếu tố này bao gồm 

các yếu tố chủ yếu sau: 

- Chu kỳ kinh doanh; 

- Chu kỳ sống của sản phẩm; 

- Khách hàng; 

- Đối thủ cạnh tranh; 

- Các yếu tố khác;  

Chu kỳ kinh doanh: Bất kỳ nền kinh tế nào đều trải qua bốn giai đoạn: phục 

hồi, tăng trưởng, suy thoái, trì trệ. Cho dù Chính phủ các nước luôn cố gắng 

ngăn chặn nhưng tính chu kỳ này vẫn xuất hiện. Việc xác định nền kinh tế đang 

ở giai đoạn nào của chu kỳ kinh doanh là điều rất cần thiết trong quá trình tiến 

hành dự báo nhu cầu. 

Chu kỳ sống của sản phẩm: Một sản phẩm khi đưa ra thị trường tiêu thụ 

nhìn chung trải qua bốn giai đoạn: thâm nhập thị trường, tăng trưởng, bão hòa, 

suy thoái. Cầu đối với sản phẩm ở mỗi giai đoạn này là khác nhau. Ví dụ: Khi 

sản phẩm mới được đưa ra thị trường, người tiêu dùng chưa biết đến nhiều và 

cũng chưa tin tưởng sử dụng, nhu cầu còn thấp. Doanh nghiệp phải đẩy mạnh 

các hoạt động quảng bá sản phẩm để có thể rút ngắn giai đoạn này, đồng thời 

tăng cường chất lượng sản phẩm để lấy được lòng tin của người tiêu dùng. 
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 Khách hàng: Có nhiều yếu tố thuộc về bản thân khách hàng mà có thể ảnh 

hưởng đến nhu cầu tiêu dùng. Ví dụ: độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, sở thích, 

thu nhập… Doanh nghiệp cần dành sự quan tâm thỏa đáng đến đối tượng khách 

hàng mục tiêu của doanh nghiệp mình, từ đó đề ra được các chính sách phù hợp 

với từng yếu tố của bản thân khách hàng. 

 Đối thủ cạnh tranh: Bất kỳ chính sách nào của doanh nghiệp đều thu hút sự 

quan tâm của các đối thủ cạnh tranh. Và ngược lại, doanh nghiệp cũng cần theo 

sát các chính sách của đối thủ để có những điều chỉnh phù hợp nhằm giữ vững 

và tăng thị phần. 

 Các yếu tố khác: Ví dụ: các chính sách kinh tế pháp luật của Nhà nước, tình 

hình chính trị của đất nước, đặc điểm văn hóa tôn giáo… cũng ảnh hưởng lớn 

đến cầu sản phẩm/dịch vụ mà doanh nghiệp không thể bỏ qua. 

2.2.2. Các yếu tố chủ quan 

Đây là nhóm các yếu tố thuộc về bản thân doanh nghiệp mà doanh nghiệp 

có thể điều chỉnh, kiểm soát được. Một số yếu tố cơ bản như: 

- Sự nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; 

- Công tác quảng cáo và xúc tiến thương mại; 

- Nỗ lực bán hàng; 

- Sự đảm bảo chất lượng và giá cả sản phẩm dịch vụ... 

Nếu doanh nghiệp chú trọng đầu tư nâng cao các yếu tố này thì có thể thu 

hút một lượng lớn cầu đối với sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp mình. 

2.3. Các phương pháp dự báo nhu cầu 

Trong thực tế quản lý, các nhà quản trị của các doanh nghiệp có thể sử 

dụng và kết hợp nhiều phương pháp dự báo khác nhau. Cho dù là phương pháp 

nào thì một trong những lưu ý quan trọng là cần dựa vào quá khứ để dự báo cho 

tương lai. Các phương pháp này được chia thành hai nhóm chính là nhóm 

phương pháp dự báo định tính và nhóm phương pháp dự báo định lượng. 

2.3.1. Nhóm phương pháp dự báo định tính 

Đặc điểm chung của nhóm này là đơn giản, thực hiện nhanh chóng và chủ 

yếu dựa vào ý kiến chủ quan của cá nhân mà không cần sử dụng các công thức 

toán học. Do đó, kết quả dự báo thường là chỉ ra xu hướng chung (có hay không, 

ít hay nhiều…) mà không đưa ra một con số cụ thể. 


